
  

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số :             /QĐ-SGDĐT  

Hải Phòng, ngày        tháng       năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH  
Công nhận giáo viên bồi dưỡng học sinh đạt giải trong  

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, năm 2024 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 
 

Căn cứ Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Kế hoạch số 1304/KH-BGDĐT ngày 04/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ X;  

Căn cứ Thông báo số 1148/TB-BGDĐT ngày 29/8/2024 của Bộ GDĐT về việc 

thông báo kết quả Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 giai đoạn II, tại 

thành phố Hải Phòng; Thông báo số 856/TB-BGDĐT ngày 18/7/2024 của Bộ GDĐT về 

việc thông báo kết quả Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 giai đoạn I – 

khu vực II tại tỉnh Thái Nguyên; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận các giáo viên tham gia bồi dưỡng những học sinh đạt giải trong 

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, năm 2024 (Có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh đạt giải có tên trong danh sách được 

Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận, được ghi nhận thành tích trong năm học. 

 Điều 3. Các ông (bà) trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở Giáo dục và Đào tạo 

có liên quan, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông, Hiệu trưởng trường Phổ thông nhiều 

cấp học, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện và những giáo viên có tên tại 

Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc; 

- Văn Phòng Sở; 

- Các trường THPT, PT nhiều cấp học; 

- Các phòng GDĐT; 

- Lưu : VT, GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Phạm Quốc Hiệu  

 

  



  

DANH SÁCH GIÁO VIÊN BỒI DƯỠNG HỌC SINH ĐẠT GIẢI 

 TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2024, KHỐI PHÒNG GIÁO DỤC 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SGDĐT ngày         tháng        năm 2024) 

 

TT Họ và tên giáo viên Đơn vị 
Phòng 

GD&ĐT 

Họ và tên học sinh 

đạt giải 
Lớp Thành tích của học sinh Tổng 

1.  Bùi Thị Thu Hường 
Trường Tiểu học 

Bắc Sơn 
An Dương 

Trần Bảo Long 5A2 
- Giải nhì đá cầu Đồng đội nam 

- Giải Ba đá cầu Đôi nam 

02 Giải: 01 Giải 

nhì, 02 Giải ba 

Trịnh Văn Đương 5A3 Giải nhì đá cầu Đồng đội nam 

Đinh Phương Anh 5A2 Giải ba đá cầu Đồng đội nữ 

Lê Anh Thư 5A2 Giải ba đá cầu  Đồng đội nữ 

2.  
Đặng Thị Kim 

Phượng 

Trường THCS 

Tân Tiến 
An Dương 

Đào Khánh Vy 8B1 
Giải nhì Kéo co nam nữ phối hợp 

không quá 430kg 

01 giải nhì 

Đỗ Đức Trí 8B3 
Giải nhì Kéo co nam nữ phối hợp 

không quá 430kg, giải ba kéo co đội 

nam không quá 460kg. 

Đặng Lê Huệ Chi 9A4 
Giải nhì Kéo co nam nữ phối hợp 

không quá 430kg 

Nguyễn Minh Khôi 8B4 
Giải nhì Kéo co nam nữ phối hợp 

không quá 430kg 

Đỗ Xuân Định 8B1 
Giải nhì Kéo co nam nữ phối hợp 

không quá 430kg 

Trần Minh Nhật 8B1 
Giải nhì Kéo co nam nữ phối hợp 

không quá 430kg 

3.  Nguyễn Trọng Đại 
Trường THCS 

Đặng Cương 
An Dương Lương Trung Đức 9C 

Giải nhất nhảy xa nam 

Giải nhất tiếp sức nam 4x100m 

04 giải: 2 giải 

nhất, 2 giải ba 



  

Phạm Minh Triết 9D 
Giải ba đá cầu đôi nam nữ 

Giải ba đá cầu đội 3 nam 

4.  Lưu Thị Nguyệt 
Trường THCS 

Đại Bản 

An Dương Hoàng Đình Dương 9A1 
Giải ba kéo co đội nam không quá 

460kg. 

02 giải: 02 giải 

ba 

An Dương 
Nguyễn Hoàng 

Thành 
9A2 

Giải ba kéo co đội nam không quá 

460kg. 

An Dương Nguyễn Ngọc Phụng 9A3 
Giải ba kéo co đội nữ không quá 

420kg. 

An Dương Nguyễn Thị Thuỷ 9A3 
Giải ba kéo co đội nữ không quá 

420kg. 

An Dương 
Phạm Trung Hoàng 

Hiệp 
9A3 

Giải ba kéo co đội nam không quá 

460kg. 

An Dương Hoàng Gia Hiếu 9A2 
Giải ba kéo co đội nam không quá 

460kg. 

An Dươmg 
Nguyễn Hoàng Trúc 

Linh 
8B5 

Giải ba kéo co đội nữ không quá 

420kg. 

An Dương Lê Ngọc Hà 8B5 
Giải ba kéo co đội nữ không quá 

420kg. 

5.  Đỗ Xuân Hải 
Trường THCS 

Tân Tiến 
An Dương 

Vũ Nhân Kiệt 9A4 
Giải nhì Kéo co nam nữ phối hợp 

không quá 430kg, giải ba kéo co  

đội nam không quá 460kg. 

03 giải: 01 giải 

nhất, 02 giải ba 

Nguyễn Ngọc Minh 

Đức 
8B4 

Giải ba Kéo co đội nam không quá 

460kg. 

Nguyễn Mạnh Đạt 9A4 
Giải ba Kéo co đội nam không quá 

460kg. 

Nguyễn Thị Quỳnh 

Chi 
8B2 

Giải nhì Kéo co nam nữ phối hợp 

không quá 430kg, giải ba kéo co  

đội nữ không quá 420kg. 

Nguyễn Đình Mạnh 9A5 
Giải nhất Điền kinh chạy tiếp sức 

nam 4x100m 

6.  Lê Thị Kim Thu 
Trường Tiểu học 

Bắc Sơn 
An Dương Lê Như Quỳnh 5A4 

- Giải nhất toàn năng nữ, Giải nhất 

tiếp sức nữ môn Điền kinh 

03 giải: 2 giải 

nhất, 1 giải ba 



  

Vũ Minh Khuê 5A5 Giải nhất chạy tiếp sức nữ  

Bùi Tùng Lâm 5A1 Giải ba Cờ tiêu chuẩn 

7.  Nguyễn Thị Vượng 
Trường THCS 

Đồng Thái 
An Dương 

Bùi Dương Khánh 

Thi 
8B2 

Giải nhì Kéo co nam nữ phối hợp 

không quá 430kg. 
01 giải nhì 

8.  Lê Văn Dũng 
Trường THCS 

Bắc Sơn 

An Dương Lê Khánh Linh 9A1 Giải nhì Đồng đội nữ Đá cầu 
03 giải: 02 giải 

nhất, 01 giải 

nhì, An Dương Lê Phạm Hiểu Anh 8B1 
Giải nhất Đơn nữ Đá cầu 

Giải nhất Đôi nữ Đá cầu 

Giải nhì Đồng đội nữ Đá cầu 

9.  Trần Thị Minh Huệ 
Trường THCS 

Đồng Thái 
An Dương Đỗ thị Bích Ngọc 9A3 

Giải ba kéo co  đội nữ không quá 

420kg. 
01 giải ba 

10.  Lê Thu Phương 
Trường Tiểu học 

An Đồng 
An Dương Nịnh Hoàng Long 5A2 

Giải ba tiếp sức đồng đội nam môn 

Điền kinh 
01 giải ba 

11.  Trần Thị Hường 
Trường Tiểu học 

An Đồng 
An Dương Bùi Khánh An 5A9 Giải ba bơi ếch 50m 01 giải ba 

12.  Phan Thị Nguyệt 
Trường Tiểu học 

Quốc Tuấn 
An Lão Vũ Mai Tuyết Đan 5E Giải ba đồng đội nữ môn đá cầu 01 giải ba 

13.  
Nguyễn Thị Ngọc 

Lan 

Trường THCS 

Tân Thắng 
An Lão Phạm Thị Anh Thư 7A2 Giải ba môn bón bàn đôi nam nữ 01 giải ba 

14.  Nguyễn Văn Hiến 
Trường THCS 

Thái Sơn 
An Lão 

Nguyễn Thành Đạt 8B Giải nhì môn đẩy gậy 

06 giải: 02 giải 

nhì, 04 giải ba 

Đỗ Hoàng Hải Yến 7B Giải nhì môn đẩy gậy 

Phạm Thị Vân Anh 9D Giải ba môn đẩy gậy 

Đỗ Thị Phương 

Thanh 
9D Giải ba môn đẩy gậy 

Nguyễn Thị Luyền 7B Giải ba môn đẩy gậy 

Đồng Hoàng Minh 8B Giải ba môn đẩy gậy 

15.  Nguyễn Đăng Toàn 
Trường THCS 

Quốc Tuấn 
An Lão Vũ Tấn Tài 8A 

Giải ba môn đá cầu đơn nam,  

Giải ba môn đá cầu đồng đội nam 



  

Nguyễn Quỳnh Nga 9A 
Giải nhất môn đá cầu đôi nữ,  

Giải nhì môn đá cầu đồng đội nữ, 

Giải ba môn đá cầu đôi nam nữ 07 giải: 01 giải 

nhất, 02 giải 

nhì, 04 giải ba 
Nguyễn Như Quỳnh 9A 

Giải nhì môn đá cầu đồng đội nữ, 

Giải ba môn đá cầu đôi nữ 

Đỗ Thị Hoài Thu 9A Giải nhì môn cầu lông đồng đội nữ 

16.  Bùi Đặng Tưởng 
Trường THCS 

Trường Thọ 
An Lão Nguyễn Phương Anh 7C Giải ba môn đẩy gậy 01 giải ba 

17.  Bùi Trọng Bằng 

Trường 

TH&THCS Vạn 

Hương 

Đồ Sơn 
Lê Ngọc Khánh 

Huyền 
8B1 

Giải nhất nội dung Bơi ếch 50m Nữ 

14-15 tuổi Trung học cơ sở 
01 giải nhất 

18.  
Nguyễn Thị Kim 

Huế 

Trường Tiểu học 

Đông Hải 1 
Hải An Tô Xuân Thành 5A9 

Giải Nhì Đội tuyển nam Tiểu học 

môn Đá Cầu 
 01 Giải Nhì  

19.  Chung Xuân Trọng 
Trường THCS 

Đằng Lâm 
Hải An Trần Phú Hải 7A10 

Giải Nhất đồng đội môn Cầu Lông 

lứa tuổi 12-13 
 01 Giải nhất  

20.  Hoàng Thị Thùy Chi 

Trường 

TH&THCS 

Đông Hải 2 

Hải An 

Bùi Nguyễn Thanh 

Trà 
2A2 

01 Nhất  nhóm 8 tự chọn lớp 1-3, TD 

Aerobic 

01 Nhì nhóm 3 tự chọn lớp 1-3 TD 

Aerobic 

4 Giải: 2 giải 

nhất, 2 giải nhì 

Phạm Minh Anh 2A4 01 Nhất nhóm 8 tự chọn lớp 1-3  

Phạm Thị Ngọc Ánh 2A4 
01 Nhất nhóm 8 tự chọn lớp 1-3,  

01 Nhì nhóm 3 tự chọn lớp 1-3  

Nguyễn Cát Tường 2A6 01 Nhì  nhóm 3 tự chọn lớp 1-3  

Nguyễn Hải Ngọc 4A2 
01 Nhất nhóm 3 tự chọn lớp 4-5,  

01 Nhì  nhóm 8 tự chọn lớp 4-5  

Tô Nguyễn Bảo Ngọc 4A6 
01 Nhất nhóm 3 tự chọn lớp 4-5, 

 01 Nhì  nhóm 8 tự chọn lớp 4-5  

Lê Ngọc Bảo An 5A2 
01 Nhất nhóm 3 tự chọn lớp 4-5,  

01 Nhì  nhóm 8 tự chọn lớp 4-5  



  

Nguyễn Phương Anh 4A5 01 Nhì  nhóm 8 tự chọn lớp 4-5  

Phạm Hà Ly 5A2 01 Nhì  nhóm 8 tự chọn lớp 4-5  

Đậu Thị Phương Linh 5A2 01 Nhì  nhóm 8 tự chọn lớp 4-5  

21.  Vũ Thị Bích 
Trường THCS 

Đằng Hải 
Hải An Dương Xuân Đạo 9A5 

01 Giải Nhất đồng đội môn Điền 

kinh tiếp sức hỗn  hợp nam nữ 

4x100m 
01 Giải Nhất  

22.  
Nguyễn Thị Thanh 

Hường 

Trường THCS 

Đằng Hải 
Hải An 

Nguyễn Vũ An 

Khang 
9A8 

01 Giải Nhất đồng đội môn Aerobic 

tự chọn 8 người 
01 Giải Nhất  

23.  Nguyễn Thị Nhẹn 
Trường THCS 

Đông Hải 
Hải An 

Nguyễn Quang Hải 

Nam 
9A11 

1 giải nhất chạy tiếp sức 4x100 

1 giải nhì chạy 200m 

1 giải ba chạy 100m 

03 Giải: 1 giải 

nhất, 1 giải nhì, 

1 giải ba  

24.  Thân Tiến Duẩn 
Trường THCS 

Đông Hải 
Hải An 

Vũ Phương Thảo 7C8 

1 giải nhất Aerobic đồng đội nữ bài 

8 Tự chọn. 

1 giải nhì Aerobic đồng đội nữ bài 

quy định 

03 Giải: 1 giải 

nhất, 1 giải nhì, 

1 giải ba 
Giang Thanh Phong 8B6 

01 giải ba Kumite đồng đội nam 

THCS 

25.  Nguyễn Minh Hòa 
Trường THCS 

Lê Lợi 

Hải An 

Hoàng Sơn Tùng 8B2 Giải Nhì bơi tiếp sức tự do 4x100 

02 giải nhì 

Trần Khánh Chi 7C1 Giải Nhì bơi tiếp sức tự do 4x50 

26.  Trần Tuấn Dũng 
Trường THCS 

Lê Lợi 

Nguyễn Ngọc Minh 

Châu 
6D15 

Giải Nhì Bài Thể dục Aerobic quy 

định THCS 
01 giải nhì 

27.  Nguyễn Xuân Tùng 
Trường THCS 

Lê Lợi 

Hà Nhật Huy 6D13 
Giải Ba Kumite đồng đội nam 

THCS 
01 giải ba 

Lê Minh Tuấn 8B4 
Giải Ba Kumite đồng đội nam 

THCS 

28.  Phạm Thị Thúy Nga 
Trường Tiểu học 

Đằng Hải 
Hải An Đỗ Khánh Linh 5A2 

Giải nhất Thể dục Aerobic tự chọn 

nhóm 3 người ( lớp 4-5)  



  

Nguyễn Duy Phong 2A10 
Giải nhất Thể dục Aerobic tự chọn 

nhóm 8 người TH( lớp 1-3)  

05 Giải: 2 giải 

nhất, 2 giải nhì, 

1 giải ba 

Đặng Ngọc Diệp 2A10 
Giải nhất Thể dục Aerobic  tự chọn 

nhóm 8 người TH ( lớp 1-3)  

Vũ Thảo Nguyên 4A10 
Giải nhì Thể dục Aerobic tự chọn 

nhóm 3 người TH ( lớp 4-5) 

Vũ Trọng Đức 5A1 
Giải nhì Thể dục Aerobic tự chọn 

nhóm 8 người TH ( lớp 4-5)  

Đàm Linh Chi 5A5 
Gải ba Đồng đồng đội môn Cờ vua 

nội dung cờ tiêu chuẩn  

29.  
Nguyễn Hùng Vỹ 

Huy Trường THCS 

và THPT FPT 
Hải An 

Phạm Hoàng Duy 10A9 
Giải Ba môn Cầu lông Đồng đội 

Nam THPT  
1 giải ba 

Nguyễn Văn Huy 11A7 
Giải Ba môn Cầu lông Đồng đội 

Nam THPT  

30.  Nguyễn Hữu Thịnh Nguyễn Thị Mỹ Anh 10A10 
Giải Ba môn VOVINAM Đối 

kháng 51kg Nữ THPT  
1 giải ba 

31.  
Nguyễn Thị Thanh 

Xuân 

Trường Tiểu học 

Bạch Đằng 
Hồng Bàng Mạc Quỳnh Trang 2A3 

Giải nhất Bài thể dục Aerobic quy 

định tiểu học (lớp 1-3) 

Giải nhất bài thể dục Aerobic tự 

chọn nhóm 8 người tiểu học (1-3) 

2 giải Nhất 

32.  Lương Thị Thanh 
Trường Tiểu học 

Ngô Gia Tự 
Hồng Bàng Đoàn Thị Bình 5A2 

Giải ba Cờ tiêu chuẩn cá nhân Nữ 

Tiểu học (10-11 tuổi) 

Giải ba Cờ tiêu chuẩn đồng đội Nữ 

Tiểu học (10-11 tuổi) 

02 giải Ba 

33.  Nguyễn Văn Bình 
Trường Tiểu học 

Trần Văn Ơn 
Hồng Bàng Lê Đức Thiện 5A4 

Giải nhì Đá cầu đội tuyển namTH 

Giải ba Đá cầu đôi nam TH 

02 giải: 01 giải 

Nhì, 01 giải Ba 

34.  Vũ Ba Duy 

Trường Tiểu học 

Đinh Tiên 

Hoàng 

Hồng Bàng Nguyễn Minh Anh 1A3 

Giải nhất Bài thể dục Aerobic quy 

định tiểu học (lớp 1-3) 

Giải nhất bài thể dục Aerobic tự 

chọn nhóm 8 người tiểu học (1-3) 

02 giải Nhất 



  

35.  Đặng Xuân Hiếu 

Trường Tiểu học 

Đinh Tiên 

Hoàng 

Hồng Bàng Hà Lâm Anh 5P1 
Giải ba 50m bơi ngửa nữ tiểu học 

Giải ba bơi tiếp sức tự do 4x50m nữ 

tiểu học 
02 giải Ba 

36.  Phan Xuân Huy 

Trường Tiểu học 

Nguyễn Tri 

Phương 

Hồng Bàng Bùi Khánh Ngân 4A2 Giải ba Bóng bàn đôi Nữ TH 01 giải Ba 

37.  Nguyễn Đức Oánh 
Trường THCS 

Quán Toan 
Hồng Bàng Nguyễn Quang Minh 9A5 

Giải nhất nội dung chạy tiếp sức 

4x1000m nam THCS  

Giải nhì nội dung chạy 100m nam 

02 giải: 01 giải 

Nhất, 01 giải 

Nhì 

38.  Đỗ Thanh Tuấn 
Trường THCS 

Hùng Vương 
Hồng Bàng 

Đỗ Ánh Dương 8A3 
Giải ba Bóng bàn đôi nữ 14-15 tuổi 

THCS 
02 giải Ba 

Nguyễn Kim Chung 9A3 
Giải ba kéo co đội nam không quá 

460kg THCS 

39.  Nguyễn Thị Duyên 
Trường THCS 

Nguyễn Trãi 
Hồng Bàng 

Nguyễn Việt Tiến 9A2 
Giải nhất chạy tiếp sức 4x100m hỗn 

hợp THCS 02 giải: 01 giải 

Nhất, 01 giải Ba 
Ngô Thị Yến Nhi 8A2 

Giải ba Taekwondo Quyền đồng đội 

Nữ THCS 

40.  Vũ Thị Kim Dung 
Trường THCS 

Ngô Gia Tự 
Hồng Bàng Bùi Sơn Thái 8A3 

Giải nhì Taekwondo Biểu diễn đồng 

đội THCS 
01 giải Nhì 

41.  Hoàng Hải Anh 
Trường THCS 

Hồng Bàng 
Hồng Bàng 

Nguyễn Trần Ngọc 

Bảo 
6A3 

Giải nhì Taekwondo Biểu diễn đồng 

đội THCS 02 giải: 1 giải 

Nhì, 1 giải Ba 
Nguyễn Quỳnh Anh 8A3 Giải ba Kumite đến 48kg Nữ THCS 

42.  Phạm Phú Phương 
Trường THCS 

Hồng Bàng 
Hồng Bàng 

Phạm Nguyễn Bảo 

Anh 
7A3 

Giải nhì Bơi tiếp sức tự do 4x50m 

nữ 12-13 tuổi THCS 

Giải ba bơi tự do 100m nữ 12-13 

tuổi THCS 05 giải: 2 giải 

Nhì, 3 giải Ba 

Đinh Hà Linh 6A2 

Giải nhì Bơi tiếp sức tự do 4x50m 

nữ 12-13 tuổi THCS 

Giải ba bơi tự do 50m nữ 12-13 tuổi 

THCS 



  

Đỗ Hoàng Anh 8A9 
Giải nhì bơi tiếp sức hỗn hợp 

4x50m nam 14-15 tuổi THCS 

Nguyễn Thiện Nhân 8A10 
Giải ba bơi ếch 100m nam 14-15 

tuổi trung học cơ sở 

43.  Đào Ngọc Long 
Trường THCS 

Hồng Bàng 
Hồng Bàng 

Trịnh Bảo Ngọc 6A7 

Giải nhất bài thể dục Aerobic tự 

chọn nhóm 8 người THCS 

Giải nhất bài thể dục Aerobic tự 

chọn nhóm 3 người THCS 

04 giải: 2 giải 

Nhất, 1 giải 

Nhì, 1 giải Ba 

Lưu Bảo Linh 6A7 

Giải nhất bài thể dục Aerobic tự 

chọn nhóm 8 người THCS 

Giải nhì Bài thể dục Aerobic quy 

định THCS 

Phan Anh Đức 7A8 
Giải nhất bài thể dục Aerobic tự 

chọn nhóm 3 người THCS 

Lê Nguyễn Bảo Ngân 6A1 
Giải ba Cờ tiêu chuẩn đồng đội Nữ 

THCS (12-13 tuổi) 

44.  Nguyễn Trọng Nghĩa 
Trường THCS 

Hồng Bàng 
Hồng Bàng Phạm Ngọc Khuê 6A11 Giải nhì Đá cầu đội tuyển nữ THCS 1 giải Nhì 

45.  Lã Thị Nga 
Trường THCS 

Hồng Bàng 
Hồng Bàng Trần Trí Tuấn 6A14 

Giải ba Bóng bàn đôi nam nữ 12-13 

tuổi THCS 
1 giải Ba 

46.  Dương Đức Vinh 

Trường TH, 

THCS & THPT 

Vinschool 

Imperia 

Hồng Bàng Phạm Văn Đăng Bảo 6A7 

Giải nhì Bơi tiếp sức tự do 4x50m 

nam 12-13 tuổi THCS 

Giải ba bơi tự do 100m nam 12-13 

tuổi THCS 

02 giải: 01 giải 

Nhì, 01 giải Ba 

47.  Lê Thị Yến 

Trường THCS 

Lương Khánh 

Thiện 

Kiến An 

Nguyễn Gia Huy 8A4 
Giải nhì môn Taewkondo đối kháng 

hạng cân 49kg 

03 Giải: 01 giải 

nhì, 02 giải ba 

Trần Thị Hương 

Giang 
6A9 

Giải ba môn Taewkondo quyền 

đồng đội 

Bùi Ngọc Mỹ 6A2 
Giải ba môn Taewkondo quyền 

đồng đội 



  

48.  Phùng Thị Huệ 
Trường Tiểu học 

Lê Hông Phong 
Kiến An Hoàng Tuấn Hùng 5A4 Giải nhì môn Bóng bàn đồng đội 01 Giải nhì 

49.  Đinh Doanh Toàn 
Trường THCS 

Trần Hưng Đạo 
Kiến An Chu Đức Thuận 9D3 

Giải nhất môn bơi trườn sấp 50m tự 

do; Giải nhì môn bơi đồng đội tiếp 

sức 50m; Giải ba môn 

bơi ngửa 50m. 

03 Giải: 01 giải 

nhất,01 giải nhì, 

01 giải ba. 

50.  Bùi Đăng Sáng 

Trường THCS 

Trương Công 

Định 

Lê Chân 

Trương Nguyễn 

Khánh Thi 
8B1 

01 giải Nhì kata đồng đội nữ môn 

Karate 

03 giải: 02 giải 

Nhì, 01 giải Ba 
Đỗ Mai Trang 9A6 

01 giải Nhì bài căn bản công pháp 

số II cá nhân nữ  

01giải Ba bài căn bản công pháp số 

II đồng đội nam nữ 

51.  Nguyễn Văn Hữu 

Trường THCS 

Trương Công 

Định 

Lê Chân Nguyễn Hoàng Quân 9A2 
01 giải Ba bài căn bản công phát số 

2 đồng đội nam nữ 
01 giải Ba 

52.  Phạm Văn Nhanh 
Trường THCS 

Võ Thị Sáu 
Lê Chân 

Nguyễn Đình Gia 

Huy 
9A2 

01 giải Nhất nội dung 8 tự chọn 

môn  Aerobic 

7 giải: 1 giải 

Nhất, 4 giải 

Nhì, 2 giải Ba 

Tạ Đình Anh Tuấn 7C2 
02 giải Nhì bơi ếch cự ly 50m, 

100m môn Bơi 

Phạm Hoàng Quỳnh 

Mai 
7C2 

01 giải Nhì bơi tiếp sức 4x50m tự 

do, 01 giải Ba bơi bướm 50m môn 

Bơi 

Phạm Phú Minh 7C2 
01 giải Nhì bơi tiếp sức 4x50m tự 

do môn Bơi 

Nguyễn Văn Sơn 7C5 
01 giải Ba bài căn bản công phát số 

2 đồng đội nam nữ, môn Võ cổ 

truyền 

53.  Nguyễn Thị Hường 
Trường THCS 

Võ Thị Sáu 
Lê Chân Đỗ Thanh Thảo 9A2 

02 giải Ba tiếp sức 400m; ngửa 

100m 
2 giải Ba 

54.  Đoàn Hồng Thái 
Trường THCS 

Võ Thị Sáu 
Lê Chân Vũ Ngọc Ánh 7C7 

01 giải Nhì nội dung 8 quy định 

môn Aerobic 
1 giải Nhì 

55.  Lương Thị Hường 
Trường THCS 

Tô Hiệu 
Lê Chân Nguyễn Việt Khôi 7B12 

01 giải Nhất đồng đội lứa tuổi 12-13 

môn Cầu lông; 

2 giải Nhất 

 



  

01 giải Nhất đôi nam lứa tuổi 12-13 

môn Cầu lông. 

56.  Hoàng Thị Duyên 
Trường THCS 

Tô Hiệu 
Lê Chân Ngô Nguyễn Cát Tiên 8C1 

01 giải Ba 50m bơi ngửa môn Bơi 

01 giải Ba 50m bơi bướm môn Bơi 
02 giải Ba 

57.  Nguyễn Tất Được 
Trường THCS 

Tô Hiệu 
Lê Chân Nguyễn Thị Hà Vi 7B6 

01 giải Ba bài căn bản công pháp II-

36 động tác 
01 giải Ba 

58.  Nguyễn Thị Thúy 
Trường Tiểu học 

Dư Hàng Kênh 
Lê Chân Vũ Tâm Giang 3A5 

1 giải Ba môn Bóng bàn nội dung 

Đồng đội nữ 
1 giải Ba 

59.  
Nguyễn Thanh 

Lương 

Trường THCS 

Lê Chân 
Lê Chân Tô Ngọc Mai 6D1 

01 giải Nhì biểu diễn đồng đội 

Taekwondo 
1 giải Nhì 

60.  Phạm Trung Kiên 

Trường THCS 

Nguyễn Bá 

Ngọc 

Lê Chân 
Dư Nguyễn Đức 

Nam 
7C5 

01 giải Nhì biểu diễn đồng đội 

Taekwondo 
1 giải Nhì 

61.  Vũ Thị Ánh Hồng 
Trường THCS 

Ngô Quyền 
Lê Chân 

Khắc Thị Mai Chi 6D8 

01 giải Nhất  Bài tự chọn 8 người 

môn  Aerobic;  

01 giải Nhất ( Bài tự chọn 3 người ) 

môn  Aerobic 
04 giải: 3 giải 

Nhất 

 1 giải Nhì 
Bùi Bằng Phi 7C8 

01 giải Nhất 1 Bài tự chọn 8 người  

môn  Aerobic 

01 giải Nhì Bài quy định  môn  

Aerobic 

62.  Trần Khánh Hùng 
Trường THCS 

Ngô Quyền 
Lê Chân 

Tạ Thị Trúc Linh 7C12 
01 giải Ba cờ tiêu chuẩn đồng đội 

nữ 12-13 tuổi môn cờ vua 

06 giải: 1 giải 

Nhất 

2 giải Nhì 

3 giải Ba 

Nguyễn Tùng Sơn 9A11 
01 giải Nhì tiếp sức 14-15 tuổi môn 

bơi 

Nguyễn Mạnh Hiếu 88B7 
01 giải Nhì tiếp sức 14-15 tuổi môn 

bơi 

Phạm Tùng Dương 7C6 
01 giải Nhì tiếp sức 12-13 tuổi, môn 

bơi 

Vũ Minh Ngọc 8B3 
01 giải Ba tiếp sức 14-15 tuổi môn 

bơi 

Trinh Xuân Phú 7C6 01 giải Nhất ngửa 50m môn bơi 



  

01 giải Nhì tiếp sức 12-13 tuổi môn 

bơi 

01 giải Ba trườn 50m . môn bơi 

63.  Nguyễn Thị Thu Hà 
Trường THCS 

Ngô Quyền 
Lê Chân Trần Khánh An 8B3 

01 giải Nhì môn karate quyền đồng 

đội 
01 giải Nhì 

64.  Phạm Thị Dung 

Trường THCS 

Vĩnh Niệm 
Lê Chân Nguyễn Văn Hiến 7C3 

01 giải Ba môn Đá Cầu - nhóm 3 

người 
02 giải: 01 giải 

Nhì, 01 giải Ba Trường THCS 

Vĩnh Niệm 
Lê Chân Vũ Hải Minh 6D5 

01 giải Ba môn đá cầu - nhóm 3 

người.                       

01 giải Nhì môn đá cầu - Đôi nữ 

65.  Nguyễn Thị Mai 
Trường THCS 

Hoàng Diệu 
Lê Chân 

Nguyễn Ngọc Châu 

Anh 
8B4 

01 giải Nhất Aerobic nhóm 3 người 

01 giải Nhất Aerobic nhóm 8 người 
2 giải Nhất 

66.  Đặng Xuân Thắng 
Trường THCS 

Hoàng Diệu 
Lê Chân Nguyễn Đan Phương 9A4 

01 giải Nhất Đôi nữ, 01 giải Nhì 3 

nữ, 01 giải Ba đơn nữ môn Đá cầu 

03 giải: 1 giải 

Nhất, 1 giải 

Nhì, 1 giải Ba 

67.  Trịnh Minh Thuận 
Trường THCS 

Trần Phú 

Lê Chân Nguyễn Thành Đức 8B7 
1 giải Nhất môn cờ vua - Cờ nhanh 

Đồng đội nam THCS 14-15 tuổi 

07 giải: 01 giải 

Nhất 

03 giải Nhì 

03 giải Ba 

Lê Chân Đặng Thành Trang 8B12 
1 giải Nhì môn Karate - Kumite cá 

nhân 

Lê Chân Lê Văn Khoa 7C12 
1 giải Ba môn cờ vua - Cờ tiêu 

chuẩn Đồng đội nam THCS 12-13 

tuổi 

Lê Chân Nguyễn Gia Linh 7C15 
1 giải Nhì môn Karate - Đồng đội 

nữ Kata 

Lê Chân Lê Hoàng Ngân 6D5 
1 giải Nhì môn Karate - Đồng đội 

nữ Kata 

Lê Chân Lê Tuấn Tú 8B7 
1 giải Ba môn Karate - Kumite đồng 

đội 

Lê Chân 
Nguyễn Ngọc Thanh 

An 
7C6 

1 giải Nhì môn aerobic - nhóm 8 

người 



  

Lê Chân Hoàng Thanh Long 9A12 1 giải Ba môn kéo co 

68.  Vũ Thị Hà 
Trường THCS 

Trần Phú 
Lê Chân Lã Phương Thùy 8B4 

2 giải Ba môn bơi nội dung 50m 

bướm, 50m tự do 
02 giải Ba 

69.  Phạm Thị Hiền 
Trường THCS 

Dư Hàng Kênh 
Lê Chân Đinh Bảo Anh 9A2 01 giải Ba nội dung Võ cổ truyền 01 giải Ba 

70.  Nguyễn Duy Thành 
Trường Tiểu học 

Võ Thị Sáu 
Lê Chân Phạm Vũ Ngọc Hà 5A1 

01 giải Ba nội dung  bơi tiếp sức 

4x50. 01 giải Ba 50m bơi ngửa 
02 giải Ba 

71.  Trịnh Trọng Cường 
Trường THCS 

Lê Chân 
Lê Chân 

Bùi Thế Hiển 9A5 
01 giải Nhì bơi tiếp sức hỗn hợp, 

môn Bơi 
01 giải Nhì 

Bùi Tuấn Tú 9A6 
01 giải Nhì bơi tiếp sức hỗn hợp, 

môn Bơi 

72.  Phạm Thị Thuỳ Liên 
Trường Tiểu học 

Võ Thị Sáu 
Lê Chân Trần lê Phương Vy 5A3 

01 giải Nhì Bài thể dục Aerobic tự 

chọn nhóm 8 người Tiểu học (lớp 4-

5) Môn Thể dục 
01 giải Nhì 

73.  Bùi Thu Hương 

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị 

Minh Khai 

Lê Chân 

Đoàn Đức Tài 5A2 
01 giải Nhất bơi tiếp sức tự do 

4x50m nam; 01 giải Ba bơi tự do 

100m nam 
04 giải: 02 giải 

Nhất 

01 giải Nhì 

 01 giải Ba 

Đỗ Huyền Anh 2A4 
01 giải Nhất bài thể dục Aerobic 

quy định tiểu học lớp 1-3 

Nguyễn Bảo Quyên 5A3 
01 giải Nhì bài thể dục Aerobic tự 

chọn nhóm 8 người tiểu học lớp 4-5 

74.  Phạm Công Thành 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Văn Tố 
Lê Chân 

Nguyễn Thanh 

Quang 
5A7 

01 giải Nhất nội dụng 50m trườn 

sấp, 01 giải Nhất nội dung 100m 

trườn sấp, 01 giải Nhất nội dung tiếp 

sức tự do 4x50m 

04 giải: 3 giải 

Nhất 

01 giải Nhì 
Đỗ Hoàng Thư 4A9 

01 giải Nhì đồng đội nội dung cờ 

nhanh 

75.  Nguyễn Anh Dũng 
Trường Tiểu học 

Dư Hàng 
Lê Chân Đoàn Đức Phát 5A3 

01 giải Nhất nội dung Bơi ngửa 50 

m nam Tiểu học. 01 giải Nhất nội 

dung Tiếp sức tự do 4x50m nam 

Tiểu học. 

02 giải Nhất 



  

76.  Chu Thị Hằng 
Trường Tiểu học 

Dư Hàng 
Lê Chân 

Trần Đoàn Đức Vinh 5A2 
01 giải Nhì nội dung Bóng bàn 

Đồng đội nam Tiểu học 01 giải Nhất 

01 giải Nhì 
Nguyễn Thu Quỳnh 1A1 

01 giải Nhất nội dung Bài Thể dục 

Aerobic quy định Tiểu học (lớp 1-3) 

77.  
Trịnh Thị Hương 

Giang 

Trường Tiểu học 

Trần Hưng Đạo 
Lê Chân Phạm Quỳnh Ngân 2A1 

01 giải Nhất nội dung Bài Thể dục 

Aerobic nhóm 8 người Tiểu học 

(lớp 1-3) 
01 giải Nhất 

78.  Hoàng Văn Hiển 
Trường Tiểu học 

Lê Hồng Phong 
Ngô Quyền 

Đỗ Phạm Thanh Thư 3C4 
Giải Nhì Cờ tiêu chuẩn đồng đội Nữ 

Tiểu học (7-9 tuổi) 02 giải: 1 giải 

nhì, 1 giải ba 
Phạm Ngọc Diệp Anh 3C3 

Giải 3 môn bơi tiếp sức tự do 

4x50m Nữ Tiểu học 

79.  Trần Việt Hùng 
Trường Tiểu học 

Lê Hồng Phong 
Ngô Quyền Nguyễn Khánh Phú 5H6 

Giải nhì Bóng bàn Đồng đội Nam 

Tiểu học 
01 giải nhì 

80.  Vũ Mạnh Tuyền 
Trường Tiểu học 

Lê Hồng Phong 
Ngô Quyền Vũ Vương Khang 5H3 

Giải Ba chạy tiếp sức tự do 4x50m 

Nam Tiểu học 
01 giải ba 

81.  Nguyễn Minh Hải 

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thượng 

Hiền 

Ngô Quyền Nguyễn Quỳnh Anh 5A1 
Giải nhì Cờ nhanh đồng đội Nữ 

Tiểu học (10-11 tuổi) 
01 giải nhì 

82.  Phạm Thị Phương 
Trường Tiểu học 

Chu Văn An 
Ngô Quyền 

Lê Đức Hiếu 2B7 

Huy chương vàng Bài Thể dục 

Aerobic quy định tiểu học (lớp 1-3) 
01 giải nhất 

Phạm Lê Bảo Khanh 3C7 

Nguyễn Phương Mỹ 

Anh 
1A3 

83.  
Nguyễn Thị Thu 

Hường 

Trường Tiểu học 

Chu Văn An 
Ngô Quyền 

Lê Đức Hiếu 2B7 Huy chương vàng Bài Thể dục 

Aerobic tự chọn nhóm 8 người tiểu 

học (lớp 1-3) 
01 giải nhất 

Phạm Lê Bảo Khanh 3C7 

84.  
Mai Thị Thanh 

Tuyền 

Trường Tiểu học 

Chu Văn An 
Ngô Quyền 

Phạm Mai Hà 5H2 

Giải ba môn bơi tiếp sức tự do 

4x50m Nữ Tiểu học; giải Nhì bơi tự 

do 50m Nữ Tiểu học, giải nhì bơi tự 

do100m Nữ Tiểu học. 

05 giải: 1 giải 

nhất, 3 giải nhì, 

1 giải ba 
Nguyễn Nhật Minh 5H2 

Giải Nhất Bóng bàn Đôi Nam Tiểu 

học; Giải nhì Bóng bàn Đồng đội 

Nam Tiểu học 



  

85.  Phạm Thị Hoàng Yến 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Du 
Ngô Quyền Nguyễn Vũ Hằng 5E3 

Huy chương Bạc Bài Thể dục 

Aerobic tự chọn nhóm 8 người tiểu 

học (lớp 4-5) 
01 giải nhì 

86.  Bùi Văn Hưng 
Trường THCS 

 Lý Tự Trọng 
Ngô Quyền 

Nguyễn Đinh Hoàng 

Phát 
6A1 

Giải nhì Taekwondo biểu diễn đồng 

đội THCS 
01 giải nhì 

87.  Phạm Trí Tâm 
Trường THCS 

 Lý Tự Trọng 
Ngô Quyền 

Nguyễn Ngọc Diệp 

Anh 
8C1 

Giải ba bơi tiếp sức tự do 4x100m 

Nữ 14-15 tuổi Trung học cơ sở 
02 giải ba 

Trần Lê Thanh Huy 7B1 
Giải ba môn Đá Cầu Đội tuyển 

Nam THCS 

88.  Lê Trung Kiên 
Trường THCS  

Chu Văn An 
Ngô Quyền 

Trần Tiến Đại 6A9 

Gải ba bơi bướm50m Nam 12-13 

tuổi Trung học cơ sở; Giải ba bơi 

ngửa 50m Nam 12-13 tuổi Trung 

học cơ sở) 04 giải: 1 giải 

nhất, 3 giải ba 
Nguyễn Minh Châu 9D4 

Giải ba bơi tiếp sức tự do 4x100m 

Nữ 14-15 tuổi Trung học cơ sở 

Ngô Thanh Hải 7B2 
Giải nhất Cầu lông đồng đội Nam 

12-13 tuổi THCS 

89.  Mai Văn Học 
Trường THCS  

Chu Văn An 
Ngô Quyền 

Hà Nguyễn Nam 

Khánh 
8C8 

Giải nhất Cờ vua đồng đội Nam 

THCS (14-15 tuổi) 02 giải: 1 giải 

nhất, 1 giải nhì Trần Khánh Vân; 

Phạm Nguyên Phong 

7B11; 

8C7 

Giải nhì Taekwondo biểu diễn đồng 

đội THCS 

90.  Phạm Thu Phương 
Trường THCS 

Quang Trung 
Ngô Quyền Lương Tùng Dương 8B2 

Giải ba môn Võ Vovinam Đối 

kháng 57 kg Nam THCS 
01 giải ba 

91.  Nguyễn Thị Nga 
Trường THCS 

 Đà Nẵng 
Ngô Quyền 

Phan Ngọc Nguyên 

Vũ; 

Đặng Ngọc Vân 

6D11 
Giải ba Bài Thể dục Aerobic quy 

định Trung học cơ sở 
01 giải ba 

92.  Nguyễn Vân Anh 
Trường THCS 

 An Đà 
Ngô Quyền Bùi Thành Nam 8C7 

Giải ba môn Đá Cầu Đội tuyển 

Nam THCS 
01 giải ba 

93.  Bùi Văn Hướng 

Trường THCS 

Nguyễn Đình 

Chiểu 

Ngô Quyền Nguyễn Việt Bách 8C2 Giải ba chạy 200m Nam THCS 01 giải ba 

94.  
 

Lê Thị Thu 

Trường Tiểu học 

Cao Nhân 

Thủy 

Nguyên 

Hoàng Thị Thanh 

Chúc 
5A1 

Giải nhất chạy tiếp sức 4x50m, Giải 

nhì chạy 60m, Giải nhì chạy 500m, 
03 Giải: 



  

01 giải nhất,                  

02 giải nhì 

95.  Mạc Thị Thu Huyền 

 

Trường Tiểu học 

Hợp Thành 

Thủy 

Nguyên 
Bùi Thị Phương Anh 5A2 Giải ba môn Bật xa 

01 Giải: 

01Giải ba 

96.  Đỗ Thị Tuyết 

Trường Tiểu học 

Ngũ Lão 

 

Thủy 

Nguyên 

 

Vũ Minh Hiếu 
5A6 Giải ba chạy tiếp sức nam  

02 Giải: 

01Giải nhì 

01Giải ba 
Trần Phương Anh 3A1 

Giải nhì Cờ tiêu chuẩn đồng đội Nữ 

tiểu học(7-9 tuổi) môn Cờ Vua 

97.  
 

Bùi Xuân Quỳnh 

 

Trường THCS 

Thiên Hương 

 

 

Thủy 

Nguyên 

Bùi Phương Thanh 7A1 

Giải nhất chạy 4x100m tiếp sức.Giải 

nhất chạy 100m nữ.Giải nhất chạy 

200m nữ.Giải nhì chạy 4x100m tiếp 

sức nữ. 

04 Giải: 

03 giải nhất. 

01 giải nhì 

98.  Phạm Thị Kiêm 
Trường THCS 

Thiên Hương 

Thủy 

Nguyên 

 

Cao Tiến Bình 
6A1 

Giải ba Cờ tiêu chuẩn đồng đội 

Nam cờ tiêu chuẩn lứa tuổi(12- 13) 

01 Giải: 

01Giải ba 

99.  Đào Giang Thanh 
Trường THCS 

Hợp Thành 

Thủy 

Nguyên 

Phạm Thuỳ Dương 7a1 
Giải nhì  chạy 400m nữ, giải nhì 

chạy 800 m nữ 03 Giải: 

02 giải nhì, 

01 giải ba Nguyễn Thị Trang 

Nhung 
7a1 

Giải ba môn Cầu lông đôi nữ lứa 

tuổi(12- 13) 

100.  Lê Văn Hòa 
Trường THCS 

Lê Ích Mộc 

Thủy 

Nguyên 

Hoàng Phú Minh 

Đăng 
7A2 

Giải ba môn Đá Cầu đồng đội cấp 

THCS 

01 Giải: 

01 giải ba 

101.  Trần Thị Tuy 

 

Trường THCS 

Lê Ích Mộc 

Thủy 

Nguyên 

Nguyễn Hữu Minh 

Sơn 
7A2 

Giải nhất môn Cầu lông 

ba nội dung: đồng đội nam, đôi 

nam, đôi nữ 

 

03 Giải: 

03 giải nhất 

102.  Nguyễn Thị Mai 

 

Trường THCS 

Lê Ích Mộc 

Thủy 

Nguyên 
Đoàn Khánh Ly 9A5 

Giải ba nội dung đối kháng cá nhân 

nữ hạng 55 kg môn Teakwondo 

01 Giải: 

01 giải ba 

103.  Vũ Đức Trọng 
Trung tâm VH-

TT&TT 

Thủy 

Nguyên 
Đỗ Thanh Thảo 6A6 

Giải nhất nội dung đối kháng cá 

nhân nữ hạng 41 kg môn 

Teakwondo 

 

01 Giải: 

01 giải nhất 



  

104.  Phạm Khắc Mạnh 
Trường THCS 

Ngũ Lão 

Thủy 

Nguyên 
Đoàn Thị Mai Linh 9A2 Giải nhì Đồng đội môn Cầu lông 

01 Giải: 

01 giải nhì 

105.  
Phạm Thị Quỳnh 

Vân 

Trường THCS 

Phan Chu Trinh 

Thủy 

Nguyên 
Phạm Thị Chi 9A2 

Giải nhì - Đồng đội nữ 14-15 tuổi 

THCS môn Cầu lông 

01 Giải: 

01 giải nhì 

106.  Nguyễn Thị Thùy 
Trường THCS 

Lâm Động 

Thủy 

Nguyên 

 

Hoàng Như Ngọc 9A1 
Giải nhất môn Cầu lông 

đôi nữ. Giải nhất đôi nam, nữ. Giải 

nhì đồng đội nữ 

03 Giải: 

02 giải nhất 

01 giải nhì 

107.  Trần Thị Tươi 
Trường THCS 

Nguyễn Văn Cừ 

Thủy 

Nguyên 
Đỗ Đức Hiếu 9A5 Giải ba Chạy 400m 

01 Giải: 

01 giải ba 

108.  
 

Lê Quang Khải 

 

Trường THCS 

Trần Hưng Đạo 

 

Thủy 

Nguyên 

Nguyễn Đoàn Khánh 

Vũ 
9A2 

 

Giải nhì Kéo co đồng đội 

 02 Giải: 

02 giải nhì 
Nguyễn Thị Thùy 

Dương 
9A3 

Giải nhì Kéo co đồng đội 

 

109.  Nguyễn Quang Tùng 
Trường THCS 

Liên Khê 

Thủy 

Nguyên 
Trần Anh Thư 9D3 

Giải nhì Kéo co đồng đội nam nữ. 

Giải ba Kéo co đồng đội nữ 

02 Giải: 

01 giải nhì 

01 giải ba 

110.  Bùi Văn Cường 
Trường THCS 

Lập Lễ 

Thủy 

Nguyên 
Đinh Thị Duyên Linh 9A2 

Giải nhất chạy  tiếp sức 4x100m 

hỗn hợp. 

Giải nhì chạy tiếp sức4x100m. 

Giải ba 200m cá nhân 

03 Giải: 

01 giải nhất 

01 Giải nhì, 

01 Giải ba 

111.  Nguyễn Văn Phong 
Trường Tiểu học 

Khởi Nghĩa 
Tiên Lãng 

Ngô Phương Linh 4C 
Giải Nhì đá cầu đôi nữ tiểu học 

Giải Ba đá cầu đội tuyển nữ tiểu học - 03 giải: 02 giải 

Nhì, 01 giải Ba 
Phạm Đăng Khoa 5B 

Giải Nhì đá cầu đội tuyển nam tiểu 

học 

112.  Nguyễn Văn Huynh 

Trường Tiểu học 

Toàn Thắng – 

Tiên Thắng 

Tiên Lãng 
Trần Diễm Quỳnh 

Anh 
4D6 Giải Ba đá cầu đội tuyển nữ tiểu học - 01 giải Ba 

113.  Phạm Xuân Hùng 

Trường Tiểu học 

Toàn Thắng – 

Tiên Thắng 

Tiên Lãng Phạm Duy Minh 5E2 
Giải Nhất nội dung bơi tiếp sức tự 

do 4x50m nam tiểu học 
- 01 Giải Nhất 



  

114.  Nguyễn Văn Sáng 

Trường THCS 

Cấp Tiến – Bạch 

Đằng 

Tiên Lãng 

Nguyễn Thành Luân 9A1 
Giải Ba nội dung bóng chuyền nam 

trung học cơ sở 

- 01 Giải: 01 

giải ba 

Bùi Quang Minh 9A1 
Giải Ba nội dung bóng chuyền nam 

trung học cơ sở 

Phạm Văn Lộc 9B1 
Giải Ba nội dung bóng chuyền nam 

trung học cơ sở 

Hoàng Đình Vũ 9B1 
Giải Ba nội dung bóng chuyền nam 

trung học cơ sở 

Phạm Công Kiên  
Giải Ba nội dung bóng chuyền nam 

trung học cơ sở 

Cao Duy Hùng 8B1 
Giải Ba nội dung bóng chuyền nam 

trung học cơ sở 

Lương Ngọc Phú 7A1 
Giải Ba nội dung bóng chuyền nam 

trung học cơ sở 

115.  Hoàng Đình Tám 
Trường THCS 

Đoàn Lập 
Tiên Lãng 

Hoàng Hải Yến 8B 
Giải Ba nội dung Bóng bàn đôi nữ 

14-15 tuổi THCS 

02 Giải: 02 giải 

Ba 
Trần Đức Ân 8A 

Giải Ba nội dung bóng chuyền nam 

trung học cơ sở 

Trần Thế Đạt 8C 
Giải Ba nội dung bóng chuyền nam 

trung học cơ sở 

116.  Đỗ Thị Tuyến 
Trường THCS 

Đông Tây Hưng 
Tiên Lãng Vũ Thị Lan Hương 9B 

Giải Nhì nội dung chạy tiếp sức 

4x100m nữ THCS 
- 01 giải Nhì 

117.  Cao Văn Lương 
Trường THCS 

Kiến Thiết 
Tiên Lãng Đặng Ngọc Hiển 9D1 

Giải Ba môn Karatedo nội dung 

Kumite đồng đội nam THCS 
- 01 giải ba 

118.  Nguyễn Thị Nhung 
Trường THCS 

Quang phục 
Tiên Lãng 

Vũ Tuyên Hoàng 8A 
Giải Ba nội dung bóng chuyền nam 

THCS 

1 giải ba Hoàng Việt Hùng 8A 
Giải Ba nội dung bóng chuyền nam 

THCS 

Đặng Việt Thắng 9B 
Giải Ba nội dung bóng chuyền nam 

THCS 

119.  Phạm Huy Giáp Tiên Lãng Lưu Đức Huy 9A 
Giải Nhì môn kéo co nam nữ phối 

hợp không quá 430kg THCS 



  

Trường THCS 

Quang phục 

Đinh Bảo Lâm 9B 
Giải Ba kéo co nội dung nam không 

quá 460kg THCS 

2 giải: 1 giải 

nhì, 1 giải ba 
Phạm Tiến Ngọc 9B 

- Giải Nhì môn kéo co nam nữ phối 

hợp không quá 430kg THCS 

- Giải Ba kéo co nội dung nam 

không quá 460kg THCS 

120.  Nguyễn Văn Nhất 

Trường THCS 

thị trấn Tiên 

Lãng 

Tiên Lãng 
Phạm Đức Thái 

Dương 
6D7 

Giải Nhất môn Cầu lông đồng đội 

nam 12-13 tuổi THCS; Giải Nhất 

môn Cầu lông đơn nam 12-13 tuổi 

THCS 

- 02 giải nhất 

121.  Lê Minh Cảnh 

Trường THCS 

Tiên Thắng – 

Toàn Thắng 

Tiên Lãng Vũ Anh Phúc 9A2 
Giải Nhất môn Cầu lông đôi nam nữ 

14-15 tuổi THCS 
- 01 giải nhất 

122.  Trần Văn Lừng 
Trường THCS 

Tự Cường 
Tiên Lãng 

Phùng Gia Khải 9C 
Giải Nhất môn Karatedo nội dung 

kumite đến 50kg nam THCS - 02 Giải: 01 

giải nhất, 01 

giải ba Phùng Gia Khải 9C 
Giải Ba môn Karatedo nội dung 

Kumite đồng đội nam THCS 

123.  Dương Thành Trung 
Trường Tiểu học 

Cộng Hiền 
Vĩnh Bảo 

Nguyễn Thị Ngọc 

Hân 
5A 

Giải Nhấtchạy tiếp sức 400m Nữ 

tiểu học 
01 giải nhất 

124.  Nguễn Văn Vững 

Trường 

TH&THCS 

Hưng Nhân 

Vĩnh Bảo Nguyễn Anh Quân 5B Giải ba chạy 60m nam 01 giải ba 

125.  Phạm Công Tuyên 
Trường THCS 

Tam Cường 
Vĩnh Bảo Phạm Thùy trang 8B 

Giải nhì Karatedo nội dung Kumite 

cá nhân nữ hạng cân dưới 52kg 
01 giải nhì 

126.  Hoàng Văn Hùng 

Trường THCS 

Hòa Bình-Trấn 

Dương 

Vĩnh Bảo Vũ Hồng Thái 8B2 
Giải ba Karatedo nội dung Kata cá 

nhân nam 
01 giải ba 

127.  Vũ Thị Mịn 

Trường THCS 

Nhân Hòa-Tam 

Đa 

Vĩnh Bảo Đỗ Thị Phương Thảo 8A1 Giải nhì Chạy tiếp sức 4x100m 01 giải nhì 



  

Danh sách có 127 giáo viên bồi dưỡng học sinh đạt giải./. 



  

DANH SÁCH GIÁO VIÊN BỒI DƯỠNG HỌC SINH ĐẠT GIẢI 

 TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2024,  KHỐI KHỐI TRƯỜNG THPT 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SGDĐT ngày         tháng      năm 2024) 

 

TT Họ và tên giáo viên Đơn vị 
Họ và tên học sinh 

đạt giải 
Lớp Thành tích của học sinh Tổng 

1.  Phan Dư Trường THPT An Lão Đỗ Tuấn Minh 10C1 
Giải ba (huy chương đồng) môn cầu 

lông đồng đội nam 
01 Giải ba 

2.  Nguyễn Văn Du 
Trường THPT Chuyên 

Trần Phú 

Nguyễn Ngọc Phong 

Nhi 

10 Tự 

nhiên1 

1 Giải nhì cờ tiêu chuẩn cá nhân 

2 giải nhì 
1 Giải nhì cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 

3.  Mai Thị Xen 
Trường THPT Chuyên 

Trần Phú 

Nguyễn Võ Minh 

Ngọc 

10 Anh 

1 

Giải nhì nội dung aerobics tự chọn 

nhóm 3 người môn 
1 giải nhì 

4.  Vũ Mạnh Toàn 
Trường THPT Chuyên 

Trần Phú 
Bùi Khánh Chi 10 Địa Giải ba nội dung bơi đồng đội nữ 1 giải ba 

5.  Đặng Văn Hùng Trường THPT Hải An Trần Đức Anh 10C8 Giải nhất Bóng bàn đồng đội 1 giải nhất 

6.  Nguyễn Danh Hiếu 
Trường THPT Lê Hồng 

Phong 
Phạm Đức Phong 11B1 

Cờ vua: Giải Nhất đồng đội nam, 

nội dung Cờ nhanh; Giải Nhì cá 

nhân nam, nội dung Cờ nhanh 

02 Giải: 01 

nhất; 01 nhì 

7.  Nguyễn Kim Tuấn 
Trường THPT Lê Hồng 

Phong 

7 học sinh  
Aerobic: Giải Nhì bài tiêu chuẩn; 

Giải Nhì bài tự chọn 03 Giải: 03 giải 

Nhì 
Nguyễn Phú Thành 11B1 Taekwondo: Giải Nhì đồng đội 

8.  Nguyễn Chí Hoàng 
Trường THPT Lê Hồng 

Phong 

Nguyễn Quang Đức 

Tuấn 
12A3 

Taekondo: Giải Nhì nội dung quyền 

đồng diễn 7 người; Giải Ba nội 

dung đấu đồng đội nam 

02 Giải: 01 giải 

Nhì, 01 giải Ba 

9.  Đỗ Thái Quảng 
Trường THPT Lê Hồng 

Phong 
Nguyễn Thu Phương 12A9 

Đá Cầu: Giải Ba nội dung đá cầu 3 

người 

01 Giải: 01 giải 

Ba 

10.  Phạm Văn Quyền 
Trường THPT Mạc Đĩnh 

Chi 

Đào Quang Huy 11B9 Giải Ba Đá cầu đồng đội 01 Giải: 01 giải 

Ba Đỗ Quốc Nhật 11B12 Giải Ba Đá cầu đồng đội 



  

11.  Vũ Thị Thu Huyền 
Trường THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 
Phạm Thị Ngọc 11B7 Giải Ba Kumite trên 60kg Nữ THPT 01 giải Ba 

12.  Phạm Thị Miền 
Trường THPT Phạm ngũ 

lão 

Nguyễn Trần Hải 

Ánh 
10C2 

Giải nhì HKPĐ toàn Quốc: TD 

Aerobic 

1 giải nhì 

Đỗ Ngọc Hà 10C8 
Giải nhì HKPĐ toàn Quốc: TD 

Aerobic 

Dương Thị Minh 

Ngọc 
12A5 

Giải nhì HKPĐ toàn Quốc: TD 

Aerobic 

Dương Thị Thái 

Ngọc 
12A5 

Giải nhì HKPĐ toàn Quốc: TD 

Aerobic 

Hà Ngọc Hiền Mai 11B3 
Giải nhì HKPĐ toàn Quốc: TD 

Aerobic 

Nguyễn Thị Diễm 

My 
10C10 

Giải nhì HKPĐ toàn Quốc: TD 

Aerobic 

Nguyễn Nhung 10C8 
Giải nhì HKPĐ toàn Quốc: TD 

Aerobic 

Bùi Thu Trang 10C7 
Giải nhì HKPĐ toàn Quốc: TD 

Aerobic 

Lại Vũ Quỳnh Hương 10C8 
Giải nhì HKPĐ toàn Quốc: TD 

Aerobic 

13.  Mai Thị Hiền 
Trường THPT Quảng 

Thanh 
Ngô Kỳ Hiểu 11B2 

+ Giải nhất Đồng đội hỗn hợp Nam 

Nữ THPT 
- 02 Giải : 01 

giải nhất,01 giải 

ba + Giải ba Đối kháng 68kg Nam 

THPT 

14.  Vũ Thị Quỳnh 
Trường THPT Thụy 

Hương 

Nguyễn Long Huy 11B4 
Giải nhì Bóng đá nam 11 người 

THPT 
02 Giải: 1 giải 

nhì, 1 giải ba 
Bùi Thị Tâm Như 12A3 

Giải ba Võ cổ truyền nội dung Căn 

bản công pháp số III (45 động tác) - 

Đồng đội Nam Nữ THPT 

15.  Đỗ Mạnh Cường Trường THPT Tiên Lãng 

Nguyễn Lê Huyền 

Linh 
12A6 Giải Ba đồng đội Cầu lông 

01 Giải ba 

Dương Minh Thu 12A10 Giải Ba đồng đội Cầu lông 



  

16.  Đỗ Thị Thi 
Trường THPT Toàn 

Thắng 
Phạm Tiến Quang 12A2 

- Giải nhì nội dung Kata cá nhân 

nam. Giải ba nội dung Kata đồng 

đội nam. 

02 giải: 01 giải 

nhì, 01 giải ba 

17.  Trần Quốc Oai 
Trường THPT Toàn 

Thắng 

Đặng Tiến Chung 11B7 Giải nhì môn đá bóng 

01 giải nhì Vũ Việt Tiến 11B3 Giải nhì môn đá bóng 

Phan Anh Kiệt 11B7 Giải nhì môn đá bóng 

18.  Nguyễn Văn Hải 
Trường THPT Trần 

Nguyên Hãn 

Vũ Thuý Ngọc Anh 12A7 
Giải ba võ cổ truyền đồng đội nam 

nữ    03 giải: 01 giải 

nhì, 02 giải ba, Bùi Quang Minh 10C4 Giải nhì bóng đá nam THPT 

Nguyễn Hà Chi 10C14 Giải ba bơi tiếp sức nữ 4x100 

19.  Lê Minh Thành 
Trường THPT Trần 

Nguyên Hãn 
Nguyễn Kỳ Dương 12A7 

Giải ba đồng đội nam 310kg 

Taekwondo 
01 giải ba 

20.  Hoàng Văn Trường 
Trường THPT Trần 

Nguyên Hãn 
Tô Gia Huy 11B5 Giải nhất bóng bàn đồng đội nam 01 Giải nhất 

21.  Đỗ Thành Đạt 
Trường THPT Trần 

Nguyên Hãn 

Trần Thị Hồng 

Nhung 
11B11 Giải ba đội tuyển nữ đá cầu THPT 01 giải ba 

 

Danh sách có 21 giáo viên bồi dưỡng học sinh đạt giải./. 
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